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PHẦN I
PHÂN LOẠI XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

TẠI CÁC HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA DỰ ÁN 

Xây dựng thí điểm mô hình phân loại và tái chế rác tại nguồn, thành phố Huế 2023 - 2024

Phường Đúc, ngày 05/01/2024

UBND PHƯỜNG 

HƯƠNG LONG - THUỶ BIỀU - PHƯỜNG ĐÚC



CƠ SỞ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Luật BVMT 2020: 

1. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc

như sau:

a) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế;

b) Chất thải thực phẩm;

c) Chất thải rắn sinh hoạt khác.

Thời gian thực hiện chậm nhất 31/12/2024

Nghị định 45/2022/NĐ-CP: Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong

lĩnh vực bảo vệ môi trường

Điều 26.

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi hộ gia đình, cá nhân

không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; không sử dụng bao bì chứa chất thải

rắn sinh hoạt theo quy định.



CƠ SỞ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Văn bản số 4512/UBND-GT, ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh vv Hướng dẫn

thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Thừa

Thiên Huế

Mục 1.1. Phân loại chất thải rắn sinh hoạt

a) Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn thành 04 nhóm sau:

 Nhóm tái chế, tái sử dụng: giấy các loại, nhựa các loại, kim loại các loại, thủy tinh các loại…

 Nhóm các chất hữu cơ dễ phân huỷ: nhóm thức ăn thừa, lá cây, rau, củ quả, xác động vật…

 Nhóm chất thải nguy hại: pin, ắc quy, bóng đèn huỳnh quang, thiết bị điện tử hỏng…

 Nhóm chất thải còn lại (không bao gồm chất thải xây dựng)



CƠ SỞ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND, ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh vv Quy định

về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều 3. Phân loại chất thải rắn sinh hoạt

1. Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn thành 04 nhóm sau:

a) Nhóm tái chế, tái sử dụng: giấy các loại, nhựa các loại, kim loại các loại, thủy tinh các loại.

b) Nhóm chất thải thực phẩm.

c) Nhóm chất thải nguy hại: pin, ắc quy, bóng đèn huỳnh quang, thiết bị điện tử hỏng, các loại

chất thải nguy hại khác.

d) Nhóm chất thải còn lại (không bao gồm chất thải xây dựng và xác chết động vật nuôi)



TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐƯỢC PHÂN THÀNH 04 NHÓM



• Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vv

phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự

án hỗ trợ kỹ thuật “Thành phố Sạch, Đại dương Xanh” do Cơ quan phát triển Quốc tế

Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Tetra Tech (ARD, INC) – Hoa Kỳ. Trung tâm Hàm

Long triển khai thực hiện hợp phần Thí điểm mô hình phân loại rác tại nguồn.

• Công văn số 6346/STNMT-MT ngày 25/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Thừa Thiên Huế vv thống nhất chủ trương để Chương trình CCBO hỗ trợ nguồn lực

thông qua Trung tâm Hàm Long triển khai mở rộng thêm 01 phường dự án (trong 05

phường khảo sát) nhằm thúc đẩy sự tham gia của người dân trong phân loại rác tại

nguồn, trên địa bàn thành phố Huế.

CƠ SỞ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN

THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

TẠI PHƯỜNG HƯƠNG LONG – THUỶ BIỀU – PHƯỜNG ĐÚC



QUA KHẢO SÁT VÀ GÓP Ý CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
DỰ ÁN TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM PHÂN LOẠI NHƯ SAU

Nhóm Số Loại Mã số Danh mục phụ

I.

Hữu cơ
1 Chất thải rắn hữu cơ

101 Thức ăn thừa

102 Rác từ vườn cây, rác bếp (rau, củ, quả,..)

II.

Tái chế

2 Chất thải nhựa

201 Nhựa sử dụng 1 lần (SUPs,…)

202 Nhựa sử dụng nhiều lần

203 Rác thải nhựa khác

3 Rác tái chế khác

301 Giấy

302 Kim loại

303 Thủy tinh

III.

Khác

4 Chất thải nguy hại 401 Pin, bóng đèn và đèn, thiết bị điện tử, v.v..

5 Chất thải khác 501 Chất thải rắn còn lại trừ các loại chất thải rắn nêu trên.



TRÊN CƠ SỞ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
DỰ ÁN CUNG CẤP THIẾT BỊ LƯU CHỨA 

ĐỂ TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM PHÂN LOẠI RÁC THẢI TẠI HỘ GIA ĐÌNH

Bộ 03 thùng rác theo 3 màu

khác nhau Nâu – Trắng – Xanh

có dán nhãn hướng dẫn loại rác

thải thành phần

Bộ 02 thùng rác và 01 túi lưới

theo 3 màu khác nhau Nâu –

Trắng – Xanh có dán nhãn

hướng dẫn loại rác thải thành

phần



Nhóm 1: Rác thải thực phẩm và rác thải vườn

(Một số hình ảnh rác thải thực phẩm)

Rác thải thực phẩm (còn được gọi là “Rác hữu cơ dễ phân huỷ” hay “Rác dễ phân huỷ”) là những loại rác

dễ phân huỷ như thức ăn thừa, rau củ quả, trái cây … Rác vườn như lá cây, cỏ hoa và cành cây.

Cho vào thùng/hầm 

ủ phân vi sinh

Cho vào

thùng/hầm ủ 

phân vi sinh

Công ty 

HEPCO



- Thức ăn thừa, đồ ăn không dùng hết

- Thực phẩm hết hạn sử dụng

- Các loại rau, củ, quả, trái cây và các thành

phần thải bỏ.

- Các sản phẩm bỏ đi từ thịt gia súc, gia cầm

- Bã các loại: cà phê, trà (túi trà), bã mía, lõi

ngô, …

- Chất thải từ làm vườn của các hộ gia đình

như lá, cỏ hoa và cành cây.

- Xương động vật, xác động vật,…
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Nhóm 1: Rác thải thực phẩm và rác thải vườn

Rác thải thực phẩm (còn được gọi là “Rác hữu cơ dễ phân huỷ” hay “Rác dễ phân huỷ”) là những loại rác

dễ phân huỷ như thức ăn thừa, rau củ quả, trái cây … Rác vườn như lá cây, cỏ hoa và cành cây.



Nhóm 2: Rác thải tái chế

Rác thải tái chế, tái sử dụng: là loại rác sau khi loại bỏ vẫn có thể tái sử dụng hoặc tái chế như giấy,

nhựa, kim loại, và thủy tinh các loại.

(Một số hình ảnh rác thải tái chế, tái sử dụng)

Cơ sở thu gom

không chuyên

hoặc tái chế tại

hộ gia đình



Rác thải giấy

Rác thải nhựa

Rác thải kim loại

Rác thải thủy tinh

- Hộp, túi, lọ, cốc bằng giấy

- Sách, truyện, thùng bìa carton …

- Bao bì, ly nhựa

- Các sản phẩm nhựa một lần:

hộp xốp, ống hút, …

- Các loại nhựa thải khác

- Bao bì nhôm, sắt hoặc kim

loại khác đựng thực phẩm

- Đồ dùng nhà bếp

- Các loại chất thải điện tử

- Chai, lọ thủy tinh và các chế

phẩm dung trong gia dụng,

nông nghiệp, y tế,…
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Nhóm 2: Rác thải tái chế

Rác thải tái chế, tái sử dụng: là loại rác sau khi loại bỏ vẫn có thể tái sử dụng hoặc tái chế như giấy,

nhựa, kim loại, và thủy tinh các loại.



Nhóm 3: Rác thải nguy hại

Rác thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn,

gây nhiễm độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.

Cho vào thùng rác màu cam 

ở nơi công cộng hoặc liên

hệ với Công ty Môi trường

và Công trình Đô thị Huế

(HEPCO) thu gom, xử lý

(Một số hình ảnh rác thải nguy hại)



Bóng đèn hư cũ
Vỏ chai lọ đựng

hóa chất nguy hại

07
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Nhóm 3: Rác thải nguy hại

Rác thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn,

gây nhiễm độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.



Nhóm 4: Rác thải còn lại

(Rác thải khác)

Rác thải khác hay còn được gọi là “rác vô cơ” hay “rác thông thường” là loại rác khó

phân huỷ và không tái chế, tái sử dụng được như gạch, ngói, sành sứ vỡ…

(Một số hình ảnh rác thải khác)

Công ty Môi trường

và Công trình Đô thị

Huế (HEPCO) thu

gom, xử lý



BỎ VÀO THÙNG RÁC 

MÀU XANH

THÙNG RÁC MÀU XANH

CÔNG CỘNG

KHI ĐẦY

Ở NHÀ

RÁC CÒN LẠI

Bao bì sản phẩm

Bỉm trẻ em Áo quần cũ

Gốm, sứ vỡ
Hộp/bì xốp
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Nhóm 4: Rác thải còn lại

(Rác thải khác)



BẢNG TỔNG HỢP HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CTRSH TẠI NGUỒN



PHẦN II
KIỂM TOÁN RÁC THẢI

TẠI CÁC HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA DỰ ÁN 

VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

Xây dựng thí điểm mô hình phân loại và tái chế rác tại nguồn, thành phố Huế 2023 - 2024

Phường Đúc, ngày 05/01/2024

UBND PHƯỜNG 

HƯƠNG LONG - THUỶ BIỀU - PHƯỜNG ĐÚC



KIỂM TOÁN RÁC THẢI
ĐỂ DO LƯỜNG KẾT QUẢ THỰC HÀNH 

PHÂN LOẠI RÁC TẠI CÁC HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA

Kiểm toán rác thải

CẦN

1. TINH THẦN TỰ GIÁC, TỰ NGUYỆN CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA

DỰ ÁN, SỰ HỖ TRỢ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH

2. SỰ HỖ TRỢ, ĐÔN ĐỐC, GIÁM SÁT CỦA TỔ DÂN PHỐ

3. SỰ PHỐI HỢP CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG, KHUYẾN KHÍCH CỦA

CƠ QUAN CHỨC NĂNG, BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG



MẪU GHI CHÉP - NHẬT KÝ RÁC THẢI  



QUY TRÌNH THỜI GIAN THU THẬP THÔNG TIN

1. Các HGĐ sẽ được phát 1 Bảng kiểm kê rác theo mẫu vào thứ Hai đầu mỗi tuần.

2. Thành viên trong gia đình ghi chép nhật ký lượng rác thải sinh hoạt trong ngày

(theo mẫu Nhật ký rác thải). Việc ghi chép được thực hiện hằng ngày, từ thứ Hai đến

Chủ Nhật, và trong khoảng 3 tháng, từ tháng 1/2024 đến cuối tháng 3/2024.

3. Thứ Hai đầu tuần, Tổ trưởng tổ dân phố/người có trách nhiệm/ người được phân công

sẽ thu lại Bảng Kiểm kê rác tuần trước và phát Bảng kiểm kê rác tuần này để tiếp tục

thực hiện.

4. Bảng Kiểm kê rác sẽ được chuyển đến UBND phường/Trung tâm Hàm Long để cập

nhật thông tin.



Hộ gia đình Tổ trưởng 
Tổ dân phố

UBND phường Trung tâm 
Hàm Long

Cơ quan 
chức năng khác

o Thực hành PLRTN

theo Sổ tay hướng

dẫn

o Theo dõi và kiểm

toán RTSH phát

sinh hàng ngày.

(Ghi nhật ký rác

phát sinh trong

ngày vào Bảng

Nhật ký rác thải)

• Hỗ trợ đôn đốc

việc thực hành

PLRTN các HGĐ

tham gia dự án.

• Phát và thu thập

Bảng Nhật ký rác

thải vào đầu thứ

Hai hàng tuần.

• Cập nhật và tổng

hợp thông tin theo

dõi và kiểm toán

rác hàng tuần của

75 hộ gia đình.

• Theo dõi, giám

sát, đánh giá và

đôn đốc kiểm tra

việc thực hành

PLRTN của các

HGĐ tham gia dự

án

• Tổng hợp kết quả

kiểm kê rác hàng

tuần/tháng, xác

nhận và gửi về

Trung tâm Hàm

Long để phân tích

và xử lý.

• Biểu dương, khen

thưởng các HGĐ

tiêu biểu, tiên tiến

• Phối hợp với

UBND phường, tổ

dân phố và các

HGĐ hỗ trợ việc

thực hành PLRTN.

• Tổng hợp kết quả

kiểm kê rác hàng

tuần/tháng, xác

nhận và báo cáo

đến cơ quan chức

năng nhà tài trợ.

• Đề xuất biểu

dương, khen

thưởng các HGĐ

tiêu biểu, tiên tiến

• Hỗ trợ phát triển
chính sách phù
hợp tạo điều kiện
cho các HGĐ tích
cực triển khai thực
hành PLRTN

• Biểu dương, khen
thưởng các tổ,
phường có các
HGĐ thực hành
tích cực và hiệu
quả PLRTN

• Đưa vào tiêu chí
xét tổ văn hoá,
phường văn hoá…

VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
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CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ LẮNG NGHE


